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CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THÔNG QUA VIỆC: “DẠY HỌC THEO BẢN ĐỒ TƯ DUY”
I - ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới giáo dục nói chung và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong trường THCS nói riêng. Trong nghị quyết Trung ương 2- khoá VIII phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2010 cũng đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục cơ bản lối truyền thụ một chiều, phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo hợp tác, giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh, giáo viên gắn bó chặt chẽ giữa học lý thuyết và thực hành, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, sản xuất và đời sống”. Hơn nữa, trong tình hình đất nước hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu giáo dục phải đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong đó có việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Muốn thực hiện được điều đó thì ngành giáo dục nói chung và mỗi thầy cô giáo nói riêng phải coi việc đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu tất yếu đột phá và đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng một giờ học, một bài học và cả quá trình dạy học. Mặt khác, phương pháp dạy học là một hệ thống tác động liên tục của người giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh để các em lĩnh hội vững chắc các thành phần và nội dung giáo dục nhằm đạt mục tiêu đã định. Chúng ta đã từng vận dụng một cách phong phú và đa dạng các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp gợi mở, vấn đáp, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức hoạt động nhóm; phương pháp dạy học trực quan; phương pháp tổ chức trò chơi… Trong mấy năm gần đây, xuất phát từ việc tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và sự nghiên cứu thực tiễn, chúng ta đã và đang ứng dụng phương pháp dạy học mà đó là dạy học bằng bản đồ tư duy.
Dạy học bằng bản đồ tư duy hay còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy, là phương pháp dạy học chú trọng đến cơ chế ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng ý tưởng nhằm hệ thống hoá một chủ đề hay một mạch kiến thức. Thực chất sơ đồ tư duy là sự kế thừa, mở rộng và ở mức độ cao hơn của việc lập bảng biểu, sơ đồ mà giáo viên chúng ta vẫn sử dụng. Học sinh có thể tự ghi chép kiến thức trên sơ đồ. Cách học này giúp học sinh sẽ chủ động hơn, tích cực học tập và ghi nhớ bền vững hơn, dễ đào sâu ý tưởng của cá nhân và như vậy sẽ phát huy được tính sáng tạo của mỗi người. Theo tôi cách dạy học này sẽ khắc phục được tình trạng học vẹt, lười học bài cũ của học sinh trong tình hình thực tế hiện nay.
Kính thưa các thầy cô giáo ! 

Thưa toàn thể Hội nghị !

Dạy học theo phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy nằm trong hệ thống phương pháp dạy học tích cực của người giáo viên đứng lớp. Cụm từ “Bản đồ tư duy” không có gì là mới lạ và khó hiểu. Bởi từ trước tới nay, trong phương pháp dạy học truyền thống, giáo viên chúng ta cũng đã từng dạy theo sơ đồ, bảng biểu tuỳ theo từng loại bài, từng bộ môn mà áp dụng có hiệu quả. Hôm nay, đến với Hội nghị trao đổi chuyên môn trong Cụm, tôi rất vinh dự được thay mặt cho tổ KHXH trường THCS Tràng An trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp về một trong những nội dung của chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đã đề ra trong năm học 2012- 2013  cho mỗi thầy cô giáo chúng ta.

Nội dung tôi muốn trao đổi cùng các bạn đồng nghịêp trong Hội nghị hôm nay đó là sự chỉ đạo của tổ chuyên môn trong việc đổi mới phương pháp dạy học cụ thể là việc dạy học bộ môn ngữ văn bằng sơ đồ tư duy.

II- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Trường THCS Tràng An chúng tôi cũng giống như những trường bạn đều nằm trên địa bàn của xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỉ lệ học sinh nghèo còn cao hơn so với các xã trong huyện. Vì là học sinh vùng nông thôn nên thời gian và điều kiện học tập của các em còn nhiều hạn chế. Ở trên lớp các em hăng hái xây dựng bài, vận dụng bài học tương đối tốt, thế nhưng hôm sau, thầy cô kiểm tra bài cũ thì các em lại không nhớ, điều đó chứng tỏ về nhà học sinh còn lười học hoặc khả năng ghi nhớ kiến thức của các em còn hạn chế. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên mà trường chúng tôi đã đề ra những biện pháp quản lý, chỉ đạo vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức thực hiện nội dung đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường một cách hiệu quả. Ban giám hiệu đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tìm ra giải pháp tốt nhất, giúp học sinh nắm vững và nhớ được kiến thức cơ bản của bài học. Với những học sinh có lực học trung bình hoặc còn yếu, chỉ yêu cầu các em nhớ được nội dung chính của bài học, làm sao khi giáo viên gọi lên bảng, học sinh trả lời được những kiến thức trọng tâm và cơ bản nhất. Cũng xuất phát từ đặc trưng riêng của từng bộ môn, từng bài học cụ thể, các đồng chí giáo viên trong trường đã say sưa tìm cách truyền thụ ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, giúp học sinh nắm chắc được kiến thức chuẩn và rèn luyện được những kỹ năng cơ bản nhất mà bài học đặt ra. Đối với bộ môn Ngữ văn, tuy nó bao gồm ba phân môn nhỏ: Văn học, tiếng việt, tập làm văn nhưng có chung một mục đích là giáo dục thẩm mỹ và rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Môn Ngữ văn so với các môn khoa học khác trong nhà trường là một môn vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Bởi văn học vốn có khả năng nhanh nhạy để đi sâu vào tâm linh người đọc, giúp cho họ hiểu được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống và khiến cho họ vươn tới chân- thiện- mỹ. Như vậy, dạy văn là rèn cho các em kỹ năng diễn đạt, trình bày vấn đề bằng hệ thống ngôn từ. Chính vì thế, người giáo viên dạy văn phải làm cách nào để học sinh có lười học đi chăng nữa thì các em cũng phải nắm và nhớ được những nội dung cơ bản và trọng tâm nhất của bài học. Riêng đối với bộ môn ngữ văn, chúng tôi đã chỉ đạo thống nhất việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học văn như sau: Do đặc thù của bộ môn ngữ văn, tư duy được thể hiện trong văn bản nghệ thuật là tư duy hình tượng. Muốn dùng bản đồ tư duy để biểu hiện một văn bản, người học phải tìm ra mạch của văn bản đó, không như các bộ môn khoa học khác, trong bộ môn văn bản đồ tư duy không tái hiện được cảm xúc trong mỗi trang viết, không chuyển tải hết sự tinh tuý trong cách dùng từ, đặt câu trong cấu trúc tác phẩm. Vì vậy chúng tôi thường sử dụng trong bảng phụ, sơ đồ của bài học được hình thành qua quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh. Bằng hệ thống câu hỏi phát hiện, phân tích, giảng bình, tiểu kết, học sinh chủ động tìm hiểu và đưa ý kiến, giáo viên hệ thống lại kết quả phát hiện, suy nghĩ tìm tòi khái quát của học sinh bằng sơ đồ. Trên sơ đồ, giáo viên chỉ ghi những từ ngữ mang ý chính, ý cơ bản, làm nổi bật trọng tâm của bài học. Ví dụ, khi dạy bài thơ “Bếp lửa” của tác giả Bằng Việt (Ngữ văn 9) trên bảng phụ hình thành một sơ đồ như sau:

Bếp lửa                        Chờn vờn            =>  Gần gũi thân thuộc trong mỗi gia đình
(Hồi tưởng)
                                 Ấp iu nồng đượm   =>  Gợi bàn tay khéo léo, tấm lòng chi chút
                                                                        người nhóm lửa.
                                    Gắn hình ảnh của bà.

                                     Lên 4 tuổi
Kỷ niệm                      năm đói mòn đói mỏi                 Tuổi thơ thiếu thốn, nhọc nhằn
                                     bố đánh xe

                                     Tám năm ròng                        
                                      giặc đốt làng                          Những năm chiến tranh gian khổ
                                      mẹ cha công tác

                                     Cháu ở cùng bà                          Hình ảnh người bà tận tuỵ,
                                     Bà kể chuyện
                              yêu thương, giàu đức hy sinh
                                     Bà bảo, dạy, chăm cháu             đức hy sinh
                                     Bà dặn cháu

                                         Cuộc đời bà     
Suy ngẫm    

                                       Tình cảm với bà
Sơ đồ được hình thành là dựa trên quá trình chủ động hoạt động chủ động hoạt động học tập của học sinh dựa trên sự điều khiển và hướng dẫn của người thầy. Như vậy chỉ nhìn vào sơ đồ học sinh có thể nắm được mạch cảm xúc của bài thơ và nội dung cơ bản nhất mà nhà thơ muốn gửi đến bạn đọc, đó là tình cảm bà cháu thiêng liêng và sâu nặng. Từ hình ảnh bếp lửa khơi nguồn hồi tưởng cho nhà thơ, những kỷ niệm của một thời thơ ấu thiếu thốn nhọc nhằn, kỷ niệm của những năm chiến tranh gian khổ, kỷ niệm nào cũng gắn với hình ảnh người bà- hình ảnh người phụ nữ Việt Nam muôn thuở với vẻ đẹp tảo tần, suốt đời âm thầm, lặng lẽ hy sinh vì chồng, vì con, thật giàu đức hy sinh.
Ví dụ 2: Sơ đồ của bài thơ: “Tiếng gà trưa”  của tác giả Xuân Quỳnh (Ngữ văn 7) lại khai thác như sau:
                                       Khơi nguồn cảm xúc

                               ( Hiện tại )                     

                                                                            Ổ trứng, đàn gà
Tiếng gà trưa           Kỷ niệm tuổi thơ                               
                                 và tình bà cháu              
                              ( Quá khứ )                          - Cháu xem gà             
                                                               Người bà  - Bà chắt chiu   Tần tảo, giàu đức

                                              - Nuôi đàn gà    => hy sinh,yêu thương
                                                                               - Mua quần áo            cháu
                                                                                 mới cho cháu
                                        
                 - Về hạnh phúc

                                   Những suy tư            

 ( Hiện tại )
                 
                    - Về cuộc chiến đấu

Thực chất sơ đồ tư duy được thiết lập dựa trên các  mối quan hệ lôgic duy lý giữa các thành tố của sự vật hoặc hiện tượng trong khi môn ngữ văn nhìn chung không thể hiện tư duy này một cách rõ ràng nên chúng tôi chỉ ứng dụng phần nhỏ trong việc hình thành kiến thức trong bảng phụ như vậy, còn phần bảng chính, giáo viên vẫn phải ghi lại tiểu kết từng phần bằng lời văn, với cách dạy như vậy chúng tôi thấy có hiệu quả rõ rệt, học sinh nhớ và nắm được kiến thức trọng tâm qua bài học, học sinh dễ nhớ khi làm bài thực hành, các em không bị điểm quá yếu. Các phân môn tiếng việt và tập làm văn, giáo viên có thể sử dụng bản đồ tư duy trong những tiết ôn tập, tổng kết, hoặc một phần trong tiết học như kiểm tra bài cũ, củng cố bài. 
Ví dụ: Khi ôn lại “Sự phát triển của từ vựng” (Tiếng Việt 9)- giáo viên đưa một sơ đồ thống kê lên bảng và yêu cầu học sinh hoàn thành kiến thức vào sơ đồ:


 



Hoặc sau khi học xong bài “So sánh” - Tiếng Việt lớp 6, giáo viên có thể củng cố bài bằng sơ đồ tư duy như sau:






Nói tóm lại, việc sử dụng bản đồ tư duy nằm trong hệ thống phương pháp dạy học tích cực cho nên người giáo viên phải căn cứ vào đặc trưng bộ môn, thể loại, kiểu bài lên lớp để vận dụng cho phù hợp. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, người giáo viên cần có sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo để có sự kết hợp hài hoà giữa các phương pháp, các kỹ thuật dạy học, giữa phương pháp truyền thống với phương tiện hiện đại. Đặc biệt việc ứng dụng CNTT trong dạy học bằng bản đồ tư duy sẽ đem lại hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp trong thực tế hiện nay.

III- KẾT LUẬN
Năm học 2012- 2013 toàn ngành giáo dục chúng ta vẫn đang tiếp tục chỉ đạo vấn đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Vai trò của tổ chuyên môn là phải có kế hoạch chỉ đạo và thực hiện việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và đổi mới phương pháp, sử dụng tốt các phương tiện, đồ dùng dạy học. Hôm nay đến với Hội nghị, tổ KHXH trường THCS Tràng An chúng tôi rất muốn cùng với các bạn đồng nghiệp trao đổi, thảo luận về các hình thức nhằm đổi mới phương pháp sao cho có hiệu quả nhất, người giáo viên không chỉ thiết kế bài giảng mà còn tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh, tạo cho các em có niềm vui, hứng khởi, thái độ tự tin trong học tập, giúp các em phát huy được tính sáng tạo, năng động của mình trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thay mặt cho tập thể các thầy cô giáo trường THCS Tràng An, tôi xin gửi tới các Quí vị đại biểu, các đồng chí trong BGH, các bạn đồng nghiệp trong cụm III lời kính chúc sức khoẻ, lời chào đoàn kết, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
Bùi Dung – Tổ trưởng tổ KHXH
Các cách phát triển từ vựng





So sánh





Tác dụng





Khái niệm





Cấu tạo





Kiểu so sánh








